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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_QT09 – Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72005163 Lê Hoàng Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72005181 Nguyễn Thanh Minh Bách 

3 DH72005190 Nguyễn Thị An Bình 

4 DH72005191 Nguyễn Thị Kim Bình 

5 DH72005200 Võ Thị Trương Chi 

6 DH72005195 Vũ Chí Công 

7 DH72005203 Lê Thị Kiều Diễm 

8 DH72005213 Nguyễn Thị Thanh Dung 

9 DH72005224 Phạm Thị Thúy Dương 

10 DH72007414 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

11 DH72005256 Nguyễn Thị Thu Hằng 

12 DH72004994 Trần Đức Hòa 

13 DH72005045 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

14 DH72005312 Mai Hữu Khanh 

15 DH72005317 Đặng Anh Khoa 

16 DH72007319 Nguyễn Thị Liên 

17 DH72006582 Bùi Nguyễn Thành Luân 

18 DH72005345 Giang Hải Luân 

19 DH72007249 Lê Thị Trà My 

20 DH72005368 Lê Hoàng Mỹ 

21 DH72005393 Phạm Thị Kim Ngân 

22 DH72005411 Trần Phương Nguyên 

23 DH72005414 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 

24 DH72005435 Võ Thị Huỳnh Như 

25 DH72005445 Huỳnh Công Phúc 

26 DH72005019 Nguyễn Minh Phước 

27 DH72005460 Hứa Thị Thanh Phương 

28 DH72005463 Nguyễn Phước Thu Phương 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH72005465 Trần Nguyễn Như Phương 
Không nộp hồ sơ 

30 DH72004991 Trần Thị Bích Phương 

31 DH72005473 Lê Nguyễn Phương Quyên 10   

32 DH72007188 Tống Trúc Quyên 

Không nộp hồ sơ 

33 DH72005476 Phạm Ngọc Như Quỳnh 

34 DH72005486 Nguyễn Cao Sơn 

35 DH72005488 Đoàn Thu Sương 

36 DH72005537 Nguyễn Phúc Thành 

37 DH72007357 Nguyễn Ngọc Thảo 

38 DH72005546 Nguyễn Đức Thắng 

39 DH72005547 Nguyễn Trần Quốc Thắng 

40 DH72005555 Lê Phú Thịnh 

41 DH72005556 Phạm Lê Hưng Thịnh 

42 DH72005572 Nguyễn Trần Anh Thư 

43 DH72005575 Nguyễn Thị Vân Thy 

44 DH72005614 Phạm Thanh Trúc 

45 DH72005508 Hàn Thị Cẩm Tú 

46 DH72007201 Đoàn Thị Sơn Tuyền 

47 DH72005522 Nguyễn Thanh Tuyền 

48 DH72005625 Ngô Gia Văn 

49 DH72007191 Lê Cao Khánh Vân 

50 DH72005654 Đỗ Thanh Xuân 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


